
SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN HĐXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng tổng hợp kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
(Kèm theo Thông báo kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 07/01/2026 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Số
T
T

Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Số CCCD/ hộ
chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch
Địa chỉ thường chú Cơ sở

đào tạo
Hệ đào

tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm
tốt

nghiệp
Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh

giá điểm
thi

Ghi
chú

I Danh sách thi ĐẠT sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Lê Văn Sơn 04/07/1984 038.084.038.379 07/11/2024 Bộ Công
An

Việt
Nam

Số nhà 70, đường
Chu Văn An,

phường Đoàn Kết,
tinh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật
công

trình xây
dựng

0983.840.749 leson2015@g
mail.com 2016

Định giá xây dựng III

Mới 16 năm Không ghi

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Dân dụng
và Công nghiệp

27/30 Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III 27/30 Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III 24/30 Đạt

2 Đào Duy Thắng 04/06/1987 036.087.020.505 25/08/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Thôn Bịch, xã Minh
Tân, tỉnh Ninh Bình

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Xây dựng

Cầu -
Đường

0981.112.045 Không ghi 2012 Giám sát công tác xây
dựng công trình II Mới 10 năm LAC00026490

Công ty TNHH
tư vấn và xây

dựng Tuấn Duy
25/30 Đạt

3 Trần Quân 20/7/1983 022.083.008.264 04/04/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Dân lập

Hải
Phòng

Chính
Quy

Kỹ sư
Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

0963.861.518 Không ghi 2007

Định giá xây dựng II

Mới 10 năm LAC00208172
Công ty TNHH
tư vấn và xây

dựng Tuấn Duy

24/30 Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III 24/30 Đạt

4 Trần Văn Hào 27/07/1993 038.093.020.583 17/05/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 9, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Thủy
Lợi

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật

thủy điện
và năng
lượng tái

tạo

0972.030.731 Không ghi 2016

Định giá xây dựng III

Mới 10 năm LAC00092702
Công ty TNHH
tư vấn và xây

dựng Tuấn Duy

27/30 Đạt

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III 29/30 Đạt

Thiết kế cơ - điện công
trình: Hệ thống điện III 27/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình thủy

lợi, đê điều
III 28/30 Đạt

5 Bùi Mạnh Cường 08/11/1982 012.082.000.864 17/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ Kỹ
thuật xây

dựng

0976.122.325
buicuong040
004@gmail.c

om
2017

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 10 năm LAC00053774
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

29/30 Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III 30/30 Đạt

6 Vũ Quang Khải 21/11/1983 036.083.027.537 12/12/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 5, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây
dựng

Vưà làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật
công

trình xây
dựng

0869.395.679
Quangkhai09
85840964@g

mail.com
2015

Định giá xây dựng II

Mới 10 năm
Công ty cổ phần
tư vấn & kiểm

định Xuân Thùy

26/30 Đạt
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Quản lý dự án đầu tư
xây dựng II HNT-

00105630
24/30 Đạt

7 Nguyễn Mạnh Hoan 27/04/1975 036.075.018.599 04/09/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ

Đông Á

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
0912.267.499

hoanmai.ngu
yen@gmail.c
om

2019 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 13 năm GS2-232-00427

Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
21/30 Đạt

8 Lê Trọng Tuấn 15/09/1990 038.090.052.474 09/05/2022

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật
giao

thông

0963.379.868
letrongtuand
h@gmail.co

m
2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 10 năm LAC00102235

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

27/30 Đạt

9 Đỗ Huy Hoàng 05/01/1981 036.081.022.215 18/05/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

xã Gia Phú, tỉnh
Lào Cai

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
xây dựng

Cầu
đường

0359.348.266
Dohuyhoang
1981@gmail.

com
2005

Định giá xây dựng III

Mới 19 năm LAC00053740

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Giao thông

tỉnh Lai Châu

28/30 Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III 29/30 Đạt

10 Nguyễn Văn Hải 01/01/1993 036.093.011.393 06/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

thôn An Ninh, xã
Ninh Cường, tỉnh

Ninh Bình

Cao
đẳng
nghề
giao

thông
vận tải
trung

ương I

Chính
Quy

Xây dựng
cầu

đường bộ
0356.936.480

datnuoctoi20
04@gmail.co

m
2015

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 10 năm Không ghi
Công ty TNHH
đầu tư & xây
dựng Halinco

27/30 Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III 28/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình

đường bộ
III 28/30 Đạt

11 Đinh Văn Thể 23/12/1984 036.084.011.771 16/07/2024

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

thôn 4, xã Xuân
Hồng, tỉnh Ninh

Bình

Đại học
Xây
dựng

Chính
Quy

Kỹ sư
xây dựng
Thủy Lợi

- Thủy
Điện

0984.005.738 dinhthe84nd
@gmail.com 2009

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 10 năm HNT0035515
Công ty TNHH
đầu tư & xây
dựng Halinco

29/30 Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III 30/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình Thủy

lợi, đê điều
III 30/30 Đạt

Khảo sát địa hình III 29/30 Đạt

Khảo sát địa chất công
trình III 29/30 Đạt

12 Vũ Tuấn Phi 01/01/1987 036.087.023.140 24/06/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

thôn 4, xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ

Đông Á

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
0968.010.187

vutuanphi010
1@gmail.co

m
2015

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 10 năm GS2-232-
00943

Công ty TNHH
đầu tư & xây
dựng Halinco

30/30 Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III 30/30 Đạt

6 Vũ Quang Khải 21/11/1983 036.083.027.537 12/12/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 5, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây
dựng

Vưà làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật
công

trình xây
dựng

0869.395.679
Quangkhai09
85840964@g

mail.com
2015 Mới 10 năm

Công ty cổ phần
tư vấn & kiểm

định Xuân Thùy

Số
T
T

Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Số CCCD/ hộ
chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch
Địa chỉ thường chú Cơ sở

đào tạo
Hệ đào

tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm
tốt

nghiệp
Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh

giá điểm
thi

Ghi
chú
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Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công

trình
III 29/30 Đạt

Khảo sát địa hình III 29/30 Đạt

Khảo sát địa chất công
trình III 30/30 Đạt

13 Ngô Quang Khôi 05/01/1988 024.088.018.121 27/06/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

thôn Má Bắp, xã
Lạng Giang, tỉnh

Bắc Ninh

Đại học
Điện lực

Chính
Quy

Kỹ sư
Công
nghệ

KTĐ-CN
quản lý

năng
lượng

0916.413.579 ngokhoibg@
gmail.com 2011 Quản lý dự án đầu tư

xây dựng III Mới 08 năm Không ghi
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
Bản Chát

30/30 Đạt

14 Nguyễn Văn Đạt 28/08/1981 024.081.001.553 13/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Khu 6, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kỹ thuật

Công
nghiệp

Chính
Quy

Kỹ sư
liên

ngành Cơ
Điện

0987.007.382
nguyendat11
0@gmail.co

m
2006 Quản lý dự án đầu tư

xây dựng III Mới 05 năm Không ghi
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
Bản Chát

30/30 Đạt

15 Nguyễn Quang
Trường 05/11/1991 015.091.016.568 31/03/2022

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

tổ 24 phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật
giao

thông

0987.739.892
truongnguye
ntvgt@gmail.

com
2022 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 10 năm LAC00092705
Công ty Cổ phần

tư vấn thiết kế
Bắc Việt

27/30

Đạt

Đạt

16 Lò Văn Hoàng 01/02/1997 012.097.000.602 07/01/2022

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

bản Nậm Tường, xã
Bình Lư, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây

dựng Hà
Nội

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công

trình giao
thông

0973.613.354 lohoang127
@gmail.com 2022

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 03 năm Không ghi

Công ty TNHH
tư vấn đầu

tư&xây dựng
Phú Vinh

26/30 Đạt

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III 28/30 Đạt

Khảo sát địa chất công
trình III 28/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình Cầu -

Hầm
III 28/30 Đạt

17 Trần Ngọc Chung 29/12/1997 012.097.004.148 15/02/2022

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

bản Trung Tâm, xã
Bình Lư, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến

trúc Hà
Nội

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật
công

trình xây
dựng

0902.174.007 kschunghau
@gmail.com 2022

Khảo sát địa hình III

Mới 3 năm LAC00208170

Công ty TNHH
tư vấn đầu

tư&xây dựng
Phú Vinh

26/30 Đạt

Thiết kế Cơ - điện
công trình: Hệ thống
cấp - thoát nước công

trình

III 29/30 Đạt

12 Vũ Tuấn Phi 01/01/1987 036.087.023.140 24/06/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

thôn 4, xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ

Đông Á

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
0968.010.187

vutuanphi010
1@gmail.co

m
2015 Mới 10 năm GS2-232-

00943

Công ty TNHH
đầu tư & xây
dựng Halinco

Số
T
T

Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Số CCCD/ hộ
chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch
Địa chỉ thường chú Cơ sở

đào tạo
Hệ đào

tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm
tốt

nghiệp
Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh

giá điểm
thi

Ghi
chú
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18 Nguyễn Trường
Giang 25/03/1983 026.083.008.641 22/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

tổ 14, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến

trúc Hà
Nội

Tại chức Kỹ sư
Xây dựng 0966.865.338 giangsytlc@g

mail.com 2009 Giám sát công tác xây
dựng công trình II Mới 15 năm LAC00112881

Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
23/30 Đạt

19 Đoàn Trọng Chuân 17/02/1980 034.080.012.670 25/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 14, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công

trình giao
thông

0912.305.186
doantrongchu
an@gmail.co

m
2017 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 15 năm KTE00203287

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Giao thông

tỉnh Lai Châu

27/30 Đạt

20 Nguyễn Xuân Thủy 02/03/1977 036.077.011.710 25/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 9, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kiến

trúc Hà
Nội

Tại chức Kỹ sư
xây dựng 0988.118.848 Không ghi 2001 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 21 năm Không ghi
Công ty cổ phần
tư vấn & kiểm

định Xuân Thùy
22/30 Đạt

21 Trần Tiến Dũng 30/06/1988 011.088.001.964 25/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công

trình giao
thông

0988.492.345
trantiendung
3006@gmail.

com
2017 Quản lý dự án đầu tư

xây dựng III Mới 05 năm LAC00104346

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Giao thông

tỉnh Lai Châu

28/30 Đạt

II Danh sách thi KHÔNG ĐẠT sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Phùng Thế Đạt 16/10/1986 012.086.000.840 22/04/2021

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 28, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
xây

dựng

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật
công

trình xây
dựng

0946.882.678 datvatva@g
mail.com 2014 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 08 năm Không ghi
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
14/30 Không đạt

2 Đỗ Huy Hoàng 05/01/1981 036.081.022.215 18/05/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

xã Gia Phú, tỉnh
Lào Cai

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
xây dựng

Cầu
đường

0359.348.266
Dohuyhoang
1981@gmail.

com
2005 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 19 năm LAC00053740

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Giao thông

tỉnh Lai Châu

16/30 Không đạt

3 Vũ Quang Khải 21/11/1983 036.083.027.537 12/12/2023

Cục Cảnh
sát Quản lý
hành chính
về trật tự xã

hội

Việt
Nam

Tổ 5, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây
dựng

Vưà làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật
công

trình xây
dựng

0869.395.679
Quangkhai09
85840964@g

mail.com
2015

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 10 năm HNT-
00105630

Công ty cổ phần
tư vấn & kiểm

định Xuân Thùy

15/30 Không đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công

trình
II 18/30 Không đạt

4 Bùi Ngọc Sang 26/02/1985 034.085.013.079 14/01/2025 Bộ Công
An

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Kiến

trúc Hà
Nội

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư
Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

0368.195.191 sang123xd@
gmail.com 2010 Quản lý dự án đầu tư

xây dựng III Mới 20 năm LAC00039537
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

Không
tham gia thi

Số
T
T

Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Số CCCD/ hộ
chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch
Địa chỉ thường chú Cơ sở

đào tạo
Hệ đào

tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm
tốt

nghiệp
Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh

giá điểm
thi

Ghi
chú
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